
NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng

4 24TXLT42SP2 50%
Lê Thị Thanh Hoàng

(0903.945.741)
Thứ Bảy TX09

2 24TXLT42SP2 50% Thứ Tư TX09

2 24TXLT42SP2 50% Thứ Sáu TX09

3 24TXLT42SP2 50%
Phạm Văn  Hiển

(0908.248.238)
Thứ Ba TX04

3 24TXLT42SP2 50% Thứ Ba TX02

3 24TXLT42SP2 50% Thứ Năm TX02

1 24TXLT42SP2 0% Chủ Nhật TX02

1 24TXLT42SP2 0% Chủ Nhật TX02

3 24TXLT42SP2 50%
Mã Thúy  Quang

(077.832.5241)
Thứ Hai TX02

2 24TXLC43SP2L 50% Thứ Hai TX02

2 24TXLC43SP2L 50% Thứ Sáu TX02

3 24TXLC43SP2L 50%
Phan Thanh  Vũ

(0978.485.733)
Thứ Bảy TX02

3 24TXLC43SP2L 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735..364)
Thứ Sáu TX02

1 24TXLC43SP2L 50%
Đỗ Quang Trực

(0977.852.575)
Thứ Năm TX02

1 24TXLC43SP2L 0% Chủ Nhật QPNT17

1 24TXLC43SP2L 0% Chủ Nhật QPNT17

2 24TXLC43SP2L 50% Thứ Tư TX02

2 24TXLC43SP2L 50% Thứ Bảy TX02

Đăng ký theo link trên TB số: 3749/TB-SPKT ngày 25/12/2024 (Thông báo đăng ký học lại file đính kèm cùng TKB này).

Thời gian học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

06/01/2025->10/05/2025

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 02 - Năm học: 2024-2025

Tuần bắt đầu học học kỳ 21 (06/01/2025)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

LT
Phạm Thị Thủy  Phương

(0984.856.506)

____________3456_

1 ELCI140144_01TX Mạch điện LT ____________3456_

21/04/2025->17/05/2025

3 LLCT120205_01TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

2 LLCT120205_01TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin

4 MATH132501_03TX Toán 2 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

5 MATH132601_01TX Toán 3 LT
Phan Phương Dung

(0387.571.289)

____________3456_

TH
Mã Thúy  Quang

(077.832.5241)

12345____________

21/04/2025->31/05/2025

6 MATH132601_01TX Toán 3 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

03/03/2025->22/03/2025

8 PHYS111202_05TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH ______78901______ 03/03/2025->22/03/2025

7 PHYS111202_05TX Thí nghiệm Vật lý 1

9 PHYS131002_01TX Vật lý 2 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

10 EEEI321925_01TX Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp LT
Mã Thúy  Quang

(077.832.5241)

____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

11 EEEI321925_01TX Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

12 FMMT330825_01TX Cơ sở công nghệ chế tạo máy LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

06/01/2025->19/04/2025

13 GCHE130603_01TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

TH
Ngô Văn Quang

(0909.052.868)

123456___________

14 GDQP110531_01TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ____________3456_

21/04/2025->17/05/2025

16 GDQP110631_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH ______789012_____ 21/04/2025->17/05/2025

15 GDQP110631_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ)

21/04/2025->17/05/2025

17 HYPN221129_01TX Kỹ thuật thủy lực - khí nén LT
Dương Thế  Phong

(0869.995.931)

____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

18 HYPN221129_01TX Kỹ thuật thủy lực - khí nén LT ____________3456_

 Ngày in: 26/12/2024 



3 24TXLC43SP2L 50% Thứ Ba TX02

3 24TXLC43SP2L 50% Thứ Năm TX02

3 24TXLC43SP2L 50%
Nguyễn Thanh  Tân

(0938.004.496)
Thứ Tư TX02

1 24TXLC43SP2L 0% Chủ Nhật TX02

1 24TXLC43SP2L 0% Chủ Nhật TX02

3 24TXLC43SP2L 50%
Mã Thúy  Quang

(077.832.5241)
Thứ Hai TX02

2 24TXLC43SP2L 50%
Đặng Quang  Khoa

(0907.177.167)
Thứ Ba TX02

2 24TXLC43SP2C 50% Thứ Hai TX02

2 24TXLC43SP2C 50% Thứ Sáu TX02

3 24TXLC43SP2C 50%
Phan Thanh  Vũ

(0978.485.733)
Thứ Bảy TX02

1 24TXLC43SP2C 50%
Đỗ Quang Trực

(0977.852.575)
Thứ Năm TX02

1 24TXLC43SP2C 0% Chủ Nhật QPNT17

1 24TXLC43SP2C 0% Chủ Nhật QPNT17

2 24TXLC43SP2C 50% Thứ Tư TX02

2 24TXLC43SP2C 50% Thứ Bảy TX02

3 24TXLC43SP2C 50% Thứ Ba TX02

3 24TXLC43SP2C 50% Thứ Năm TX02

3 24TXLC43SP2C 50%
Nguyễn Thanh  Tân

(0938.004.496)
Thứ Tư TX02

2 24TXLC43SP2C 50%
Đặng Quang  Khoa

(0907.177.167)
Thứ Ba TX02

2  24TXLC43NVT2 50% Thứ Hai TX02

2  24TXLC43NVT2 50% Thứ Sáu TX02

3  24TXLC43NVT2 50%
Phan Thanh  Vũ

(0978.485.733)
Thứ Bảy TX02

2  24TXLC43NVT2 50% Thứ Tư TX02

2  24TXLC43NVT2 50% Thứ Bảy TX02

3  24TXLC43NVT2 50%
Phạm Văn  Hiển

(0908.248.238)
Thứ Hai TX01

Toán 3 LT
Phan Phương Dung

(0387.571.289)

____________3456_

06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

20 MATH132601_01TX Toán 3 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

19 MATH132601_01TX

TH
Trần Hải Cát

(0966.912.577)

12345____________

21 METE230130_01TX Công nghệ kim loại LT ____________3456_

10/02/2025->01/03/2025

23 PHYS111202_01TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH ______78901______ 10/02/2025->01/03/2025

22 PHYS111202_01TX Thí nghiệm Vật lý 1

24 PHYS131002_01TX Vật lý 2 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

25 WSIE320425_01TX An toàn lao động và môi trường công nghiệp LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

EEEI321925_01TX

06/01/2025->19/04/2025

26 EEEI321925_01TX Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp LT
Trần Thanh  Lam

(0918.444.626)

____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

27

06/01/2025->19/04/2025

Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

28 FMMT330825_01TX Cơ sở công nghệ chế tạo máy LT ____________3456_

TH
Ngô Văn Quang

(0909.052.868)

123456___________

29 GDQP110531_01TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ____________3456_

21/04/2025->17/05/2025

31 GDQP110631_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH ______789012_____ 21/04/2025->17/05/2025

30 GDQP110631_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ)

32 HYPN221129_01TX Kỹ thuật thủy lực - khí nén LT
Dương Thế  Phong

(0869.995.931)

____________3456_

LT
Phan Phương Dung

(0387.571.289)

____________3456_

21/04/2025->17/05/2025

33 HYPN221129_01TX Kỹ thuật thủy lực - khí nén LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

21/04/2025->31/05/2025

35 MATH132601_01TX Toán 3 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

34 MATH132601_01TX Toán 3

36 METE230130_01TX Công nghệ kim loại LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

37 WSIE320425_01TX An toàn lao động và môi trường công nghiệp LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

38 EEEI321925_01TX Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp LT
Trần Thanh  Lam

(0918.444.626)

____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

39 EEEI321925_01TX 21/04/2025->17/05/2025

40 FMMT330825_01TX Cơ sở công nghệ chế tạo máy LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

LT
Dương Thế  Phong

(0869.995.931)

____________3456_

Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp LT ____________3456_

21/04/2025->17/05/2025

42 HYPN221129_01TX Kỹ thuật thủy lực - khí nén LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

41 HYPN221129_01TX Kỹ thuật thủy lực - khí nén

43 MATH132601_04TX Toán 3 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

 Ngày in: 26/12/2024 



3  24TXLC43NVT2 50%
Nguyễn Thanh  Tân

(0938.004.496)
Thứ Tư TX02

1  24TXLC43NVT2 0% Chủ Nhật TX02

1  24TXLC43NVT2 0% Chủ Nhật TX02

2  24TXLC43NVT2 50%
Đặng Quang  Khoa

(0907.177.167)
Thứ Ba TX02

4 24TXLD24SP3 50%
Nguyễn Thị Thanh Vân

(0903.107.801)
Thứ Hai TX09

3 24TXLD24SP3 50%
Thái Lương Thụ

(0935.359.310)
Thứ Ba TX14

2 24TXLD24SP3 50% Thứ Tư TX09

2 24TXLD24SP3 50% Thứ Sáu TX09

3 24TXLD24SP3 50% Thứ Ba TX14

3 24TXLD24SP3 50% Thứ Năm TX14

3 24TXLD24SP3 50%
Cao Thị Nhân Anh

(076.534.5129)
Thứ Sáu TX04

2 24TXLD24SP3 50%
Lê Thị Tuyết Thanh

(0938.057.750)
Thứ Năm TX14

3 24TXLD42SP2 50%
Võ Đức  Dũng

(0903.619.314)
Thứ Hai TX07

3 24TXLD42SP2 50% Thứ Hai TX07

3 24TXLD42SP2 50% Thứ Tư TX07

3 24TXLD42SP2 50%
Lê Hoàng Minh

(0945.212.574)
Thứ Tư TX01

3 24TXLD42SP2 50%
Ngô Quang Thanh  Thanh

(0909.074.175)
Thứ Bảy TX07

2 24TXLD42SP2 0%
Bùi Thị Tuyết Đan

(0933.474.908)
Thứ Sáu TX07

4 24TXLD42SP2 50% Thứ Năm TX01

4 24TXLD42SP2 50% Thứ Bảy TX01

4 24TXLD42SP2 50% Chủ Nhật TX01

4 24TXLD42SP2 50% Chủ Nhật TX01

3 24TXLD42SP2 50%
Nguyễn  Thới

(0982.612.805)
Thứ Ba TX07

49

06/01/2025->19/04/2025

TH
Mã Thúy  Quang

(077.832.5241)

12345____________

44 METE230130_01TX Công nghệ kim loại LT ____________3456_

03/03/2025->22/03/2025

46 PHYS111202_05TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH ______78901______ 03/03/2025->22/03/2025

45 PHYS111202_05TX Thí nghiệm Vật lý 1

47 WSIE320425_01TX An toàn lao động và môi trường công nghiệp LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

63

48 ECON240206_01TX Kinh tế học LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

FUMA230806_01TX Quản trị học căn bản LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

50 LLCT120205_01TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Phạm Thị Thủy  Phương

(0984.856.506)

____________3456_

LT
Nguyễn Phan Anh Huy

(0708.587.668)

____________3456_

21/04/2025->17/05/2025

51 LLCT120205_01TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

21/04/2025->31/05/2025

53 MAIS430306_01TX Hệ thống thông tin quản lý (MIS) LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

52 MAIS430306_01TX Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

54 PRAC230407_01TX Nguyên lý kế toán LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

55 RMET220406_01TX Phương pháp nghiên cứu LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

LT
Nguyễn Thái  An

 (0964.490.814)

____________3456_

56 DIGI330163_01TX Kỹ thuật số LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

58 EEMA330544_01TX Vật liệu điện -điện tử LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

57 EEMA330544_01TX Vật liệu điện -điện tử

59 ELEC330362_02TX Mạch điện tử 2 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

60 ELIN330444_01TX Khí cụ điện LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

61 ELPR320762_01TX TT Điện tử TH ____________34567 06/01/2025->31/05/2025

LT

Nguyễn Nhân  Bổn

(0903.871.443)

____________3456_

64 ELPS246545_02TX Cung cấp điện LT

12/05/2025->31/05/2025

ELPS246545_02TX Cung cấp điện LT ____________3456_ 12/05/2025->31/05/2025

62 ELPS246545_02TX Cung cấp điện

123456___________ 12/05/2025->31/05/2025

65 ELPS246545_02TX Cung cấp điện LT ______789012_____ 12/05/2025->31/05/2025

66 POEL330262_01TX Điện tử công suất LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

 Ngày in: 26/12/2024 



1 24TXLD42SP2 0% Chủ Nhật D201

1 24TXLD42SP2 0% Chủ Nhật D201

1 24TXLD42SP2 0% Chủ Nhật D301

1 24TXLD42SP2 0% Chủ Nhật D301

3 24TXLD42SP3 50%
Nguyễn Văn  Phúc

(0908.405.640)
Thứ Sáu TX14

4 24TXLD42SP3 50% Lê Thị Thanh Hoàng

(0903.945.741)
Thứ Bảy TX09

3 24TXLD42SP3 50% Thứ Ba TX15

3 24TXLD42SP3 50% Thứ Năm TX15

3 24TXLD42SP3 50% Chủ Nhật TX15

3 24TXLD42SP3 50% Chủ Nhật TX15

4 24TXLD42SP3 50% Trần Đức Lợi

(0982.990.790)
Thứ Năm TX15

2 24TXLD42SP3 0% Chủ Nhật C203B

2 24TXLD42SP3 0% Chủ Nhật C203B

2 24TXLD42SP3 50% Thứ Tư TX09

2 24TXLD42SP3 50% Thứ Sáu TX09

3 24TXLD42SP3 50% Phạm Huỳnh  Thế

(0858.588.800)
Thứ Ba TX05

3 24TXLC25SP2 50%
Nguyễn Quốc Khánh

(0903.192.966)
Thứ Ba TX09

3 24TXLC25SP2 50% Lê Thị Tuyết Thanh

(0938.057.750)
Thứ Tư TX09

4 24TXLC25SP2 50% Nguyễn Thị Thanh Vân

(0903.107.801)
Thứ Hai TX09

3 24TXLC25SP2 50%
Nguyễn Thị Hoàng  Anh

 (0978.534.560)
Thứ Sáu TX03

1 24TXLC25SP2 50%
Đỗ Quang Trực

(0977.852.575)
Thứ Năm TX02

1 24TXLC25SP2 0% Chủ Nhật QPNT17

1 24TXLC25SP2 0% Chủ Nhật QPNT17

75

67 PREM310744_01TX Thực tập máy điện TH
Nguyễn Thái  An

 (0964.490.814)

12345____________

TH
Phạm Huỳnh  Thế

(0858.588.800)

12345____________

10/02/2025->15/03/2025

68 PREM310744_01TX Thực tập máy điện TH ______78901______ 10/02/2025->15/03/2025

17/03/2025->19/04/2025

70 PRMS310844_01TX Thực tập đo lường và cảm biến TH ______78901______ 17/03/2025->19/04/2025

69 PRMS310844_01TX Thực tập đo lường và cảm biến

71 CPRL130064_01TX Ngôn ngữ lập trình C LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

72 ELCI140144_01TX Mạch điện LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

LT

Lê Hoàng Minh

(0945.212.574)

____________3456_

ELEC230262_01TX Mạch điện tử 1 LT

12/05/2025->31/05/2025

74 ELEC230262_01TX Mạch điện tử 1 LT ____________3456_ 12/05/2025->31/05/2025

73 ELEC230262_01TX Mạch điện tử 1

1234_____________ 12/05/2025->31/05/2025

76 ELEC230262_01TX Mạch điện tử 1 LT ______7890_______ 12/05/2025->31/05/2025

77 ELMA240344_01TX Máy điện LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

78 ELPR220644_01TX Thực tập điện TH
Phạm Xuân  Hổ

(0909.513.928)

12345____________

LT
Phạm Thị Thủy  Phương

(0984.856.506)

____________3456_

03/03/2025->03/05/2025

79 ELPR220644_01TX Thực tập điện TH ______78901______ 03/03/2025->03/05/2025

21/04/2025->17/05/2025

81 LLCT120205_01TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

80 LLCT120205_01TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin

82 MESE431744_01TX Đo lường và cảm biến LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

83 COFI330307_01TX Tài chính doanh nghiệp 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

84 DANA230706_01TX Phân tích dữ liệu LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

85 ECON240206_01TX Kinh tế học LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

86 FIAC330907_01TX Kế toán tài chính 2 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

87 GDQP110531_01TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

88 GDQP110631_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH
Ngô Văn Quang

 (0909.052.868)

123456___________ 21/04/2025->17/05/2025

89 GDQP110631_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH ______789012_____ 21/04/2025->17/05/2025

 Ngày in: 26/12/2024 



2 24TXLC25SP2 50% Thứ Tư TX09

2 24TXLC25SP2 50% Thứ Sáu TX09

1 24TXLT42SP3 50%
Ngô Bích  Tờ

(0984.881.721)
Thứ Bảy TX13

3 24TXLT42SP3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735.364)
Thứ Năm TX10

1 24TXLT42SP3 50% Chủ Nhật TX14

1 24TXLT42SP3 50% Chủ Nhật TX14

1 24TXLT42SP3 50% Chủ Nhật QPNT21

1 24TXLT42SP3 50% Chủ Nhật QPNT21

3 24TXLT42SP3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Hai TX10

3 24TXLT42SP3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Ba TX10

3 24TXLT42SP3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Tư TX10

1 24TXLT42KG3 50%
Ngô Bích  Tờ

(0984.881.721)
Thứ Bảy TX13

3 24TXLT42KG3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735.364)
Thứ Năm TX10

1 24TXLT42KG3 50% Chủ Nhật TX14

1 24TXLT42KG3 50% Chủ Nhật TX14

1 24TXLT42KG3 50% Chủ Nhật QPNT21

1 24TXLT42KG3 50% Chủ Nhật QPNT21

3 24TXLT42KG3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Hai TX10

3 24TXLT42KG3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Ba TX10

3 24TXLT42KG3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Tư TX10

1 24TXLC42QN3 50%
Ngô Bích  Tờ

(0984.881.721)
Thứ Bảy TX13

3 24TXLC42QN3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735.364)
Thứ Năm TX10

1 24TXLC42QN3 50% Chủ Nhật TX10

1 24TXLC42QN3 50% Chủ Nhật TX10

94

110

LT
Phạm Thị Thủy  Phương

(0984.856.506)

____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

91 LLCT120205_01TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

90 LLCT120205_01TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin

92 CHIN112330_02TX Cờ tướng LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

93 GCHE130603_02TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

GDQP110731_01TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTTC) LT
Nguyễn Huỳnh Ngọc  Linh

(086.774.9143)

12345____________

TH
Nguyễn Văn Lương

(0336.978.447)

123456___________

06/01/2025->08/03/2025

95 GDQP110731_01TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTTC) LT ______78901______ 06/01/2025->08/03/2025

10/03/2025->12/04/2025

97 GDQP110831_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTTC) TH ______789012_____ 10/03/2025->12/04/2025

96 GDQP110831_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTTC)

98 LLCT130105_02TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

99 MATH132401_02TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

100 PHYS130902_02TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

101 CHIN112330_02TX Cờ tướng LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

102 GCHE130603_02TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

103 GDQP110731_01TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTTC) LT
Nguyễn Huỳnh Ngọc  Linh

(086.774.9143)

12345____________

TH
Nguyễn Văn Lương

(0336.978.447)

123456___________

06/01/2025->08/03/2025

104 GDQP110731_01TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTTC) LT ______78901______ 06/01/2025->08/03/2025

10/03/2025->12/04/2025

106 GDQP110831_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTTC) TH ______789012_____ 10/03/2025->12/04/2025

105 GDQP110831_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTTC)

107 LLCT130105_02TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

108 MATH132401_02TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

109 PHYS130902_02TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

CHIN112330_02TX Cờ tướng LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

111 GCHE130603_02TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

112 GDQP110531_05TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT
Nguyễn Thị  Hạnh

 (035.342.0403)

12345____________ 06/01/2025->01/03/2025

113 GDQP110531_05TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ______78901______ 06/01/2025->01/03/2025

 Ngày in: 26/12/2024 



2 24TXLC42QN3 50% Thứ Ba TX13

2 24TXLC42QN3 50% Thứ Năm TX13

3 24TXLC42QN3 50%
Hà Huyễn Hoài Vân

(0983.502.200)
Thứ Sáu TX13

3 24TXLC42QN3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Ba TX10

3 24TXLC42QN3 50% Thứ Hai TX10

3 24TXLC42QN3 50% Thứ Tư TX10

1 24TXLC42QN3 0% Chủ Nhật TX13

1 24TXLC42QN3 0% Chủ Nhật TX13

3 24TXLC42QN3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Tư TX10

3 24TXLC42QN3 50% Thứ Sáu TX10

3 24TXLC42QN3 50% Thứ Bảy TX10

1 24TXLC42KG3 50%
Ngô Bích  Tờ

(0984.881.721)
Thứ Bảy TX13

3 24TXLC42KG3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735.364)
Thứ Năm TX10

1 24TXLC42KG3 50% Chủ Nhật TX10

1 24TXLC42KG3 50% Chủ Nhật TX10

1 24TXLC42KG3 0% Chủ Nhật QPNT20

1 24TXLC42KG3 0% Chủ Nhật QPNT20

2 24TXLC42KG3 50% Thứ Ba TX13

2 24TXLC42KG3 50% Thứ Năm TX13

3 24TXLC42KG3 50%
Hà Huyễn Hoài Vân

(0983.502.200)
Thứ Sáu TX13

3 24TXLC42KG3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Ba TX10

3 24TXLC42KG3 50% Thứ Hai TX10

3 24TXLC42KG3 50% Thứ Tư TX10

123

136

LT
Nguyễn Thị Quyết

(0905.230.981)

____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

115 LLCT120205_04TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

114 LLCT120205_04TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin

116 LLCT130105_05TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

117 MATH132401_02TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

118 MATH132501_02TX Toán 2 LT
Lai Văn  Phút

(0902.621.902)

____________3456_

Thí nghiệm Vật lý 1 TH
Lê Thị Thu Hà

(0782.289.868)

12345____________

21/04/2025->31/05/2025

119 MATH132501_02TX Toán 2 LT ____________3456_

06/01/2025->19/04/2025

12/05/2025->31/05/2025

121 PHYS111202_04TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH ______78901______ 12/05/2025->31/05/2025

120 PHYS111202_04TX

LT
Lê Thị Thu Hà

(0782.289.868)

____________3456_

122 PHYS130902_02TX Vật lý 1 LT ____________3456_

21/04/2025->31/05/2025

124 PHYS131002_03TX Vật lý 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

PHYS131002_03TX Vật lý 2

06/01/2025->19/04/2025

125 CHIN112330_02TX Cờ tướng LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

LT
Nguyễn Thị  Hạnh

 (035.342.0403)

12345____________

126 GCHE130603_02TX Hoá đại cương LT ____________3456_

06/01/2025->01/03/2025

128 GDQP110531_05TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ______78901______ 06/01/2025->01/03/2025

127 GDQP110531_05TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ)

129 GDQP110631_03TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH
Phạm Xuân Phát

(0974.577.959)

123456___________

LT
Nguyễn Thị Quyết

(0905.230.981)

____________3456_

05/05/2025->31/05/2025

130 GDQP110631_03TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH ______789012_____ 05/05/2025->31/05/2025

21/04/2025->17/05/2025

132 LLCT120205_04TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

131 LLCT120205_04TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin

06/01/2025->19/04/2025

133 LLCT130105_05TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

Toán 2 LT
Lai Văn  Phút

(0902.621.902)

____________3456_

134 MATH132401_02TX Toán 1 LT ____________3456_

21/04/2025->31/05/2025

MATH132501_02TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

135 MATH132501_02TX

 Ngày in: 26/12/2024 



3 24TXLC42KG3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Tư TX10

3 24TXLC42KG3 50% Thứ Sáu TX10

3 24TXLC42KG3 50% Thứ Bảy TX10

1 24TXLC42DOA3 50%
Ngô Bích  Tờ

(0984.881.721)
Thứ Bảy TX13

3 24TXLC42DOA3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735.364)
Thứ Năm TX10

1 24TXLC42DOA3 50% Chủ Nhật TX10

1 24TXLC42DOA3 50% Chủ Nhật TX10

1 24TXLC42DOA3 0% Chủ Nhật QPNT20

1 24TXLC42DOA3 0% Chủ Nhật QPNT20

2 24TXLC42DOA3 50% Thứ Ba TX13

2 24TXLC42DOA3 50% Thứ Năm TX13

3 24TXLC42DOA3 50%
Hà Huyễn Hoài Vân

(0983.502.200)
Thứ Sáu TX13

3 24TXLC42DOA3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Ba TX10

3 24TXLC42DOA3 50% Thứ Hai TX10

3 24TXLC42DOA3 50% Thứ Tư TX10

3 24TXLC42DOA3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Tư TX10

3 24TXLC42DOA3 50% Thứ Sáu TX10

3 24TXLC42DOA3 50% Thứ Bảy TX10

1 24TXLC42COT3 50%
Ngô Bích  Tờ

(0984.881.721)
Thứ Bảy TX13

3 24TXLC42COT3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735.364)
Thứ Năm TX10

1 24TXLC42COT3 50% Chủ Nhật TX10

1 24TXLC42COT3 50% Chủ Nhật TX10

1 24TXLC42COT3 0% Chủ Nhật QPNT20

1 24TXLC42COT3 0% Chủ Nhật QPNT20

05/05/2025->31/05/2025

160 GDQP110631_03TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH ______789012_____ 05/05/2025->31/05/2025

159 GDQP110631_03TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH
Phạm Xuân Phát

(0974.577.959)

123456___________

06/01/2025->01/03/2025

158 GDQP110531_05TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ______78901______ 06/01/2025->01/03/2025

157 GDQP110531_05TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT
Nguyễn Thị  Hạnh

 (035.342.0403)

12345____________

156 GCHE130603_02TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

155 CHIN112330_02TX Cờ tướng LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

21/04/2025->31/05/2025

154 PHYS131002_03TX Vật lý 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

153 PHYS131002_03TX Vật lý 2 LT
Lê Thị Thu Hà

(0782.289.868)

____________3456_

152 PHYS130902_02TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

151 MATH132501_02TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

150 MATH132501_02TX Toán 2 LT
Lai Văn  Phút

(0902.621.902)

____________3456_

149 MATH132401_02TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

148 LLCT130105_05TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

147 LLCT120205_04TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

146 LLCT120205_04TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Nguyễn Thị Quyết

(0905.230.981)

____________3456_

05/05/2025->31/05/2025

145 GDQP110631_03TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH ______789012_____ 05/05/2025->31/05/2025

144 GDQP110631_03TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH
Phạm Xuân Phát

(0974.577.959)

123456___________

06/01/2025->01/03/2025

143 GDQP110531_05TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ______78901______ 06/01/2025->01/03/2025

142 GDQP110531_05TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT
Nguyễn Thị  Hạnh

 (035.342.0403)

12345____________

141 GCHE130603_02TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

140 CHIN112330_02TX Cờ tướng LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

06/01/2025->19/04/2025

LT
Lê Thị Thu Hà

(0782.289.868)

____________3456_

137 PHYS130902_02TX Vật lý 1 LT ____________3456_

21/04/2025->31/05/2025

139 PHYS131002_03TX Vật lý 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

138 PHYS131002_03TX Vật lý 2

 Ngày in: 26/12/2024 



2 24TXLC42COT3 50% Thứ Ba TX13

2 24TXLC42COT3 50% Thứ Năm TX13

3 24TXLC42COT3 50%
Hà Huyễn Hoài Vân

(0983.502.200)
Thứ Sáu TX13

3 24TXLC42COT3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Ba TX10

3 24TXLC42COT3 50% Thứ Hai TX10

3 24TXLC42COT3 50% Thứ Tư TX10

3 24TXLC42COT3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Tư TX10

3 24TXLC42COT3 50% Thứ Sáu TX10

3 24TXLC42COT3 50% Thứ Bảy TX10

1 24TXLC42SP3L 50%
Ngô Bích  Tờ

(0984.881.721)
Thứ Sáu TX10

3 24TXLC42SP3L 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735.364)
Thứ Năm TX10

1 24TXLC42SP3L 50%
Nguyễn Văn Lương

(0336.978.447)
Thứ Bảy TX10

1 24TXLC42SP3L 0% Chủ Nhật QPNT19

1 24TXLC42SP3L 0% Chủ Nhật QPNT19

2 24TXLC42SP3L 50% Thứ Ba TX10

2 24TXLC42SP3L 50% Thứ Năm TX10

3 24TXLC42SP3L 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Hai TX10

3 24TXLC42SP3L 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Ba TX10

3 24TXLC42SP3L 50% Thứ Hai TX10

3 24TXLC42SP3L 50% Thứ Tư TX10

3 24TXLC42SP3L 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Tư TX10

3 24TXLC42SP3L 50% Thứ Sáu TX10

3 24TXLC42SP3L 50% Thứ Bảy TX10

21/04/2025->31/05/2025

183 PHYS131002_03TX Vật lý 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

182 PHYS131002_03TX Vật lý 2 LT
Lê Thị Thu Hà

(0782.289.868)

____________3456_

181 PHYS130902_02TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

180 MATH132501_02TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

179 MATH132501_02TX Toán 2 LT
Lai Văn  Phút

(0902.621.902)

____________3456_

178 MATH132401_02TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

177 LLCT130105_02TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

176 LLCT120205_02TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

175 LLCT120205_02TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Trần Thị Phương

(0909.100.283)

____________3456_

21/04/2025->17/05/2025

174 GDQP110631_04TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH ______789012_____ 21/04/2025->17/05/2025

173 GDQP110631_04TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH
Đỗ Quang Trực

(0977.852.575)

123456___________

172 GDQP110531_04TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

171 GCHE130603_02TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

170 CHIN112330_01TX Cờ tướng LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

21/04/2025->31/05/2025

169 PHYS131002_03TX Vật lý 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

168 PHYS131002_03TX Vật lý 2 LT
Lê Thị Thu Hà

(0782.289.868)

____________3456_

167 PHYS130902_02TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

166 MATH132501_02TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

165 MATH132501_02TX Toán 2 LT
Lai Văn  Phút

(0902.621.902)

____________3456_

164 MATH132401_02TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

163 LLCT130105_05TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

162 LLCT120205_04TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

161 LLCT120205_04TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Nguyễn Thị Quyết

(0905.230.981)

____________3456_

 Ngày in: 26/12/2024 



1 24TXLC42SP3C 50%
Ngô Bích  Tờ

(0984.881.721)
Thứ Sáu TX10

1 24TXLC42SP3C 50% Chủ Nhật TX08

1 24TXLC42SP3C 50% Chủ Nhật TX08

1 24TXLC42SP3C 0% Chủ Nhật QPNT19

1 24TXLC42SP3C 0% Chủ Nhật QPNT19

2 24TXLC42SP3C 50% Thứ Ba TX10

2 24TXLC42SP3C 50% Thứ Năm TX10

3 24TXLC42SP3C 50%
Hà Huyễn Hoài Vân

(0983.502.200)
Thứ Bảy TX12

1 24TXLC45SP3 50%
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)
Thứ Tư TX13

3 24TXLC45SP3 50%
Đào Văn  Phượng

(0919.708.176)
Thứ Năm TX12

3 24TXLC45SP3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735.364)
Thứ Sáu TX02

2 24TXLC45SP3 50% Thứ Hai TX12

2 24TXLC45SP3 50% Thứ Tư TX12

3 24TXLC45SP3 50%
Hà Huyễn Hoài Vân

(0983.502.200)
Thứ Bảy TX12

3 24TXLC45SP3 50%
Nguyễn Lê Thi

(035.467.93.79)
Thứ Hai TX12

3 24TXLC45SP3 50% Thứ Năm TX12

3 24TXLC45SP3 50% Thứ Bảy TX12

3 24TXLC45SP3 50%
Hồ Văn Bình

(0918.012.299)
Thứ Ba TX12

1 24TXLC45QN3 50%
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)
Thứ Tư TX13

3 24TXLC45QN3 50%
Đào Văn  Phượng

(0919.708.176)
Thứ Năm TX12

3 24TXLC45QN3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735.364)
Thứ Sáu TX02

1 24TXLC45QN3 50% Chủ Nhật TX08

1 24TXLC45QN3 50% Chủ Nhật TX08

17/03/2025->12/04/2025

206 GDQP110531_03TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ______789012_____ 17/03/2025->12/04/2025

205 GDQP110531_03TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT
Ngô Văn Quang

(0909.052.868)

123456___________

204 GCHE130603_01TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

203 EEEN234062_01TX Kỹ thuật điện - điện tử LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

202 CHES112330_03TX Cờ vua LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

201 PHYS130902_01TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

200 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

199 MATH132501_01TX Toán 2 LT
Nguyễn Minh  Hải

 (0982.610.710)

____________3456_

198 MATH132401_01TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

197 LLCT130105_04TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

196 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

195 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Trần Thị Phương

(0909.100.283)

____________3456_

194 GCHE130603_01TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

193 EEEN234062_01TX Kỹ thuật điện - điện tử LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

192 CHES112330_03TX Cờ vua LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

191 LLCT130105_04TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

190 LLCT120205_02TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

189 LLCT120205_02TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Trần Thị Phương

(0909.100.283)

____________3456_

21/04/2025->17/05/2025

188 GDQP110631_04TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH ______789012_____ 21/04/2025->17/05/2025

187 GDQP110631_04TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH
Đỗ Quang Trực

(0977.852.575)

123456___________

17/03/2025->12/04/2025

186 GDQP110531_03TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ______789012_____ 17/03/2025->12/04/2025

185 GDQP110531_03TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT
Ngô Văn Quang

 (0909.052.868)

123456___________

184 CHIN112330_01TX Cờ tướng LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

 Ngày in: 26/12/2024 



2 24TXLC45QN3 50% Thứ Hai TX12

2 24TXLC45QN3 50% Thứ Tư TX12

3 24TXLC45QN3 50%
Hà Huyễn Hoài Vân

(0983.502.200)
Thứ Bảy TX12

3 24TXLC45QN3 50%
Nguyễn Lê Thi

(035.467.93.79)
Thứ Hai TX12

3 24TXLC45QN3 50% Thứ Năm TX12

3 24TXLC45QN3 50% Thứ Bảy TX12

3 24TXLC45QN3 50%
Hồ Văn Bình

(0918.012.299)
Thứ Ba TX12

1 24TXLC45DOA3 50%
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)
Thứ Tư TX13

3 24TXLC45DOA3 50%
Đào Văn  Phượng

(0919.708.176)
Thứ Năm TX12

3 24TXLC45DOA3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735.364)
Thứ Sáu TX02

2 24TXLC45DOA3 50% Thứ Hai TX12

2 24TXLC45DOA3 50% Thứ Tư TX12

3 24TXLC45DOA3 50%
Hà Huyễn Hoài Vân

(0983.502.200)
Thứ Bảy TX12

3 24TXLC45DOA3 50%
Nguyễn Lê Thi

(035.467.93.79)
Thứ Hai TX12

3 24TXLC45DOA3 50% Thứ Năm TX12

3 24TXLC45DOA3 50% Thứ Bảy TX12

3 24TXLC45DOA3 50%
Hồ Văn Bình

(0918.012.299)
Thứ Ba TX12

1 24TXLC45COT3 50%
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)
Thứ Tư TX13

3 24TXLC45COT3 50%
Đào Văn  Phượng

(0919708176)
Thứ Năm TX12

3 24TXLC45COT3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933735364)
Thứ Sáu TX02

2 24TXLC45COT3 50% Thứ Hai TX12

2 24TXLC45COT3 50% Thứ Tư TX12

3 24TXLC45COT3 50%
Hà Huyền Hoài  Vân

(0983 502200)
Thứ Bảy TX12229 LLCT130105_04TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

228 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

227 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Trần Thị  Phương

(0909100283)

____________3456_

226 GCHE130603_01TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

225 EEEN234062_01TX Kỹ thuật điện - điện tử LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

224 CHES112330_03TX Cờ vua LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

223 PHYS130902_01TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

222 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

221 MATH132501_01TX Toán 2 LT
Nguyễn Minh  Hải

 (0982.610.710)

____________3456_

220 MATH132401_01TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

219 LLCT130105_04TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

218 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

217 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Trần Thị Phương

(0909.100.283)

____________3456_

216 GCHE130603_01TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

215 EEEN234062_01TX Kỹ thuật điện - điện tử LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

214 CHES112330_03TX Cờ vua LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

213 PHYS130902_01TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

212 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

211 MATH132501_01TX Toán 2 LT
Nguyễn Minh  Hải

 (0982.610.710)

____________3456_

210 MATH132401_01TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

209 LLCT130105_04TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

208 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

207 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Trần Thị Phương

(0909.100.283)

____________3456_

 Ngày in: 26/12/2024 



3 24TXLC45COT3 50%
Nguyễn Lê  Thi

(01654 679 379)
Thứ Hai TX12

3 24TXLC45COT3 50% Thứ Năm TX12

3 24TXLC45COT3 50% Thứ Bảy TX12

3 24TXLC45COT3 50%
Hồ Văn  Bình

(0918012299)
Thứ Ba TX12

1 24TXLC10SP3 50% Chủ Nhật TX12

1 24TXLC10SP3 50% Chủ Nhật TX12

3 24TXLC10SP3 50%
Phù Thị Ngọc  Hiếu

(0907923963)
Thứ Năm TX13

2 24TXLC10SP3 50% Thứ Hai TX12

2 24TXLC10SP3 50% Thứ Tư TX12

3 24TXLC10SP3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Tư TX12

3 24TXLC10SP3 50%
Nguyễn Lê  Thi

(01654 679 379)
Thứ Hai TX12

3 24TXLC10SP3 50% Thứ Năm TX12

3 24TXLC10SP3 50% Thứ Bảy TX12

4 24TXLC10SP3 50%
Nguyễn Khắc  Tín

(0978197839)
Thứ Sáu TX08

3 24TXLC10SP3 50% Chủ Nhật TX13

3 24TXLC10SP3 50% Chủ Nhật TX13

3 24TXLC10SP3 50%
Hồ Văn  Bình

(0918012299)
Thứ Ba TX12

1 24TXLC10QN3 50% Chủ Nhật TX12

1 24TXLC10QN3 50% Chủ Nhật TX12

3 24TXLC10QN3 50%
Phù Thị Ngọc  Hiếu

(0907923963)
Thứ Năm TX13

1 24TXLC10QN3 50% Chủ Nhật TX10

1 24TXLC10QN3 50% Chủ Nhật TX10

2 24TXLC10QN3 50%
Trần Thị  Phương

(0909100283)
Thứ Tư TX12252 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

06/01/2025->01/03/2025

251 GDQP110531_05TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ______78901______ 06/01/2025->01/03/2025

250 GDQP110531_05TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT
Nguyễn Thị  Hạnh

(0353420403)

12345____________

Cờ vua LT ______78901______ 21/04/2025->10/05/2025

249 EEEN234162_01TX Điện tử căn bản (CTT) LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

247 CHES112330_01TX Cờ vua LT
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)

12345____________ 21/04/2025->10/05/2025

248 CHES112330_01TX

246 PHYS130902_01TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

06/01/2025->08/03/2025

245 OOPR230279_01TX Lập trình hướng đối tượng LT ______78901______ 06/01/2025->08/03/2025

244 OOPR230279_01TX Lập trình hướng đối tượng LT
Đoàn Văn Thanh  Phong

(0973 892017)

12345____________

243 MATH143001_01TX Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

21/04/2025->31/05/2025

242 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

241 MATH132501_01TX Toán 2 LT
Nguyễn Minh  Hải

(0982610710)

____________3456_

240 MATH132401_01TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

239 LLCT130105_01TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

238 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

237 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Trần Thị  Phương

(0909100283)

____________3456_

Cờ vua LT ______78901______ 21/04/2025->10/05/2025

236 EEEN234162_01TX Điện tử căn bản (CTT) LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

234 CHES112330_01TX Cờ vua LT
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)

12345____________ 21/04/2025->10/05/2025

235 CHES112330_01TX

233 PHYS130902_01TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

232 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

231 MATH132501_01TX Toán 2 LT
Nguyễn Minh  Hải

(0982610710)

____________3456_

230 MATH132401_01TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

 Ngày in: 26/12/2024 



3 24TXLC10QN3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Tư TX12

3 24TXLC10QN3 50%
Nguyễn Lê  Thi

(01654 679 379)
Thứ Hai TX12

3 24TXLC10QN3 50% Thứ Năm TX12

3 24TXLC10QN3 50% Thứ Bảy TX12

4 24TXLC10QN3 50%
Nguyễn Khắc  Tín

(0978197839)
Thứ Sáu TX08

3 24TXLC10QN3 50% Chủ Nhật TX13

3 24TXLC10QN3 50% Chủ Nhật TX13

3 24TXLC10QN3 50%
Hồ Văn  Bình

(0918012299)
Thứ Ba TX12

1 24TXLC10DOA3 50% Chủ Nhật TX12

1 24TXLC10DOA3 50% Chủ Nhật TX12

3 24TXLC10DOA3 50%
Phù Thị Ngọc  Hiếu

(0907923963)
Thứ Năm TX13

2 24TXLC10DOA3 50% Thứ Hai TX12

2 24TXLC10DOA3 50% Thứ Tư TX12

3 24TXLC10DOA3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Tư TX12

3 24TXLC10DOA3 50%
Nguyễn Lê  Thi

(01654 679 379)
Thứ Hai TX12

3 24TXLC10DOA3 50% Thứ Năm TX12

3 24TXLC10DOA3 50% Thứ Bảy TX12

4 24TXLC10DOA3 50%
Nguyễn Khắc  Tín

(0978197839)
Thứ Sáu TX08

3 24TXLC10DOA3 50% Chủ Nhật TX13

3 24TXLC10DOA3 50% Chủ Nhật TX13

3 24TXLC10DOA3 50%
Hồ Văn  Bình

(0918012299)
Thứ Ba TX12

1 24TXLC10COT3 50% Chủ Nhật TX12

1 24TXLC10COT3 50% Chủ Nhật TX12Cờ vua LT ______78901______ 21/04/2025->10/05/2025

274 CHES112330_01TX Cờ vua LT
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)

12345____________ 21/04/2025->10/05/2025

275 CHES112330_01TX

273 PHYS130902_01TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

06/01/2025->08/03/2025

272 OOPR230279_01TX Lập trình hướng đối tượng LT ______78901______ 06/01/2025->08/03/2025

271 OOPR230279_01TX Lập trình hướng đối tượng LT
Đoàn Văn Thanh  Phong

(0973 892017)

12345____________

270 MATH143001_01TX Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

21/04/2025->31/05/2025

269 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

268 MATH132501_01TX Toán 2 LT
Nguyễn Minh  Hải

(0982610710)

____________3456_

267 MATH132401_01TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

266 LLCT130105_01TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

265 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

264 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Trần Thị  Phương

(0909100283)

____________3456_

Cờ vua LT ______78901______ 21/04/2025->10/05/2025

263 EEEN234162_01TX Điện tử căn bản (CTT) LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

261 CHES112330_01TX Cờ vua LT
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)

12345____________ 21/04/2025->10/05/2025

262 CHES112330_01TX

260 PHYS130902_01TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

06/01/2025->08/03/2025

259 OOPR230279_01TX Lập trình hướng đối tượng LT ______78901______ 06/01/2025->08/03/2025

258 OOPR230279_01TX Lập trình hướng đối tượng LT
Đoàn Văn Thanh  Phong

(0973 892017)

12345____________

257 MATH143001_01TX Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

21/04/2025->31/05/2025

256 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

255 MATH132501_01TX Toán 2 LT
Nguyễn Minh  Hải

(0982610710)

____________3456_

254 MATH132401_01TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

253 LLCT130105_01TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

 Ngày in: 26/12/2024 



3 24TXLC10COT3 50%
Phù Thị Ngọc  Hiếu

(0907923963)
Thứ Năm TX13

2 24TXLC10COT3 50% Thứ Hai TX12

2 24TXLC10COT3 50% Thứ Tư TX12

3 24TXLC10COT3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Tư TX12

3 24TXLC10COT3 50%
Nguyễn Lê  Thi

(01654 679 379)
Thứ Hai TX12

3 24TXLC10COT3 50% Thứ Năm TX12

3 24TXLC10COT3 50% Thứ Bảy TX12

4 24TXLC10COT3 50%
Nguyễn Khắc  Tín

(0978197839)
Thứ Sáu TX08

3 24TXLC10COT3 50% Chủ Nhật TX13

3 24TXLC10COT3 50% Chủ Nhật TX13

3 24TXLC10COT3 50%
Hồ Văn  Bình

(0918012299)
Thứ Ba TX12

3 24TXLC10SP2 50%
Trần Nhật  Quang

(0378487371)
Thứ Hai TX08

3 24TXLC10SP2 50%
Phan Thanh  Hy

(0348 873 328)
Thứ Tư TX08

1 24TXLC10SP2 50% Chủ Nhật TX08

1 24TXLC10SP2 50% Chủ Nhật TX08

1 24TXLC10SP2 0% Chủ Nhật QPNT20

1 24TXLC10SP2 0% Chủ Nhật QPNT20

3 24TXLC10SP2 50%
Nguyễn Thị Thanh  Vân

(0903107801)
Thứ Ba TX08

3 24TXLC10SP2 50% Trần Quang  Khải Thứ Năm TX08

3 24TXLC10SP2 50% Thứ Hai TX08

3 24TXLC10SP2 50% Thứ Ba TX08

3 24TXLC10SP2 50% Thứ Tư TX08

3 24TXLC10SP2 50% Thứ Sáu TX08

____________3456_ 12/05/2025->31/05/2025

298 MATH132901_03TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ 12/05/2025->31/05/2025

12/05/2025->31/05/2025

296 MATH132901_03TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ 12/05/2025->31/05/2025

295 MATH132901_03TX Xác suất thống kê ứng dụng LT

Trần Minh  Hiền

(0944144011)

____________3456_

297 MATH132901_03TX Xác suất thống kê ứng dụng LT

294 IPPA233277_01TX Lập Trình Python LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

293 INSE330380_01TX An toàn thông tin LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

05/05/2025->31/05/2025

292 GDQP110631_03TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH ______789012_____ 05/05/2025->31/05/2025

291 GDQP110631_03TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH
Phạm Xuân  Phát

(0974577959)

123456___________

17/03/2025->12/04/2025

290 GDQP110531_03TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ______789012_____ 17/03/2025->12/04/2025

289 GDQP110531_03TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT
Ngô Văn  Quang

(0909052868)

123456___________

288 ESYS431080_01TX Hệ thống nhúng LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

287 ARIN330585_01TX Trí tuệ nhân tạo LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

286 PHYS130902_01TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

06/01/2025->08/03/2025

285 OOPR230279_01TX Lập trình hướng đối tượng LT ______78901______ 06/01/2025->08/03/2025

284 OOPR230279_01TX Lập trình hướng đối tượng LT
Đoàn Văn Thanh  Phong

(0973 892017)

12345____________

283 MATH143001_01TX Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

21/04/2025->31/05/2025

282 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

281 MATH132501_01TX Toán 2 LT
Nguyễn Minh  Hải

(0982610710)

____________3456_

280 MATH132401_01TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

279 LLCT130105_01TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

278 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

277 LLCT120205_03TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Trần Thị  Phương

(0909100283)

____________3456_

276 EEEN234162_01TX Điện tử căn bản (CTT) LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

 Ngày in: 26/12/2024 



4 24TXLC10SP2 50%
Nguyễn Khắc  Tín

(0978197839)
Thứ Sáu TX08

1 24TXLC10SP2 0% Chủ Nhật TX08

1 24TXLC10SP2 0% Chủ Nhật TX08

3 24TXLC10SP2 50%
Phan Thị  Tài

(0909 790083)
Thứ Bảy TX08

3 24TXLC25SP3 50%
Lê Quang  Bình

(0938 775001)
Thứ Sáu TX15

3 24TXLC25SP3 50%
Nguyễn Thị Tuyết Nga

(0915.783.762)
Thứ Hai TX15

1 24TXLC25SP3 50% Chủ Nhật TX12

1 24TXLC25SP3 50% Chủ Nhật TX12

3 24TXLC25SP3 50%
Cao Thị Nhân  Anh

(0765345129)
Thứ Bảy TX15

3 24TXLC25SP3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Tư TX12

2 24TXLC25SP3 50%
Lê Thị Tuyết Thanh

(0938.057.750)
Thứ Năm TX14

3 24TXLC25SP3 50%
Phạm Thị  Thân

(0905670300)
Thứ Ba TX15

3 24TXLC25DOA3 50%
Lê Quang  Bình

(0938 775001)
Thứ Sáu TX15

3 24TXLC25DOA3 50%
Nguyễn Thị Tuyết Nga

(0915.783.762)
Thứ Hai TX15

1 24TXLC25DOA3 50% Chủ Nhật TX12

1 24TXLC25DOA3 50% Chủ Nhật TX12

3 24TXLC25DOA3 50%
Cao Thị Nhân  Anh

(0765345129)
Thứ Bảy TX15

3 24TXLC25DOA3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Tư TX12

2 24TXLC25DOA3 50%
Lê Thị Tuyết Thanh

(0938.057.750)
Thứ Năm TX14

3 24TXLC25DOA3 50%
Phạm Thị  Thân

(0905670300)
Thứ Ba TX15

3 24TXLC45SP2 50%
Nguyễn Trọng  Thức

(0903128567)
Thứ Hai TX06

2 24TXLC45SP2 50%
Trần Thanh  Tình

(0766508135)
Thứ Ba TX06

1 24TXLC45SP2 50%
Võ Thanh  Thùy

(0965283287)
Thứ Tư TX06321 GDQP110531_02TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

320 FLUI220132_01TX Cơ học lưu chất ứng dụng LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

319 AMIC330133_01TX Vi điều khiển ứng dụng LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

318 TAPO330407_01TX Chính sách thuế LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

317 RMET220406_01TX Phương pháp nghiên cứu LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

316 LLCT130105_01TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

315 FIAC330207_01TX Kế toán tài chính 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->10/05/2025

314 CHES112330_01TX Cờ vua LT ______78901______ 21/04/2025->10/05/2025

313 CHES112330_01TX Cờ vua LT
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)

12345____________

312 BLAW230308_01TX Luật kinh tế LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

311 APCM230307_01TX Tin học ứng dụng LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

310 TAPO330407_01TX Chính sách thuế LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

309 RMET220406_01TX Phương pháp nghiên cứu LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

308 LLCT130105_01TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

307 FIAC330207_01TX Kế toán tài chính 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->10/05/2025

306 CHES112330_01TX Cờ vua LT ______78901______ 21/04/2025->10/05/2025

305 CHES112330_01TX Cờ vua LT
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)

12345____________

304 BLAW230308_01TX Luật kinh tế LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

303 APCM230307_01TX Tin học ứng dụng LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

302 SOEN330679_01TX Công nghệ phần mềm LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

14/04/2025->03/05/2025

301 PHYS111202_03TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH ______78901______ 14/04/2025->03/05/2025

300 PHYS111202_03TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH
Mã Thúy  Quang

 (0778 325241)

12345____________

299 MATH143001_01TX Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

 Ngày in: 26/12/2024 



1 24TXLC45SP2 0% Chủ Nhật QPNT18

1 24TXLC45SP2 0% Chủ Nhật QPNT18

3 24TXLC45SP2 50%
Hoàng Nguyên  Lý

(0938090582)
Thứ Sáu TX06

3 24TXLC45SP2 50% Thứ Ba TX06

3 24TXLC45SP2 50% Thứ Sáu TX06

3 24TXLC45SP2 50%
Phan Phương  Dung

(0387571289)
Thứ Hai TX06

3 24TXLC45SP2 50%
Phan Phương  Dung

(0387571289)
Thứ Tư TX06

3 24TXLC45SP2 50%
Nguyễn Minh  Kỳ

(0903338392)
Thứ Năm TX06

1 24TXLC45SP2 0% Chủ Nhật TX06

1 24TXLC45SP2 0% Chủ Nhật TX06

1 24TXLC45SP2 0% Chủ Nhật TX06

1 24TXLC45SP2 0% Chủ Nhật TX06

3 24TXLC45SP2 50%
Lê Sơn  Hải

(0989052178)
Thứ Bảy TX06

4 24TXLC42SP2L 50%
Nguyễn Thái  An

(0964490814)
Thứ Ba TX01

3 24TXLC42SP2L 50%
Trương Thị Bích  Ngà

(0942777367)
Thứ Tư TX04

4 24TXLC42SP2L 50%
Nguyễn Nhân  Bổn

(0903871443)
Thứ Năm TX04

3 24TXLC42SP2L 50%
Lê Thị  Thanh

(0981.999.059)
Thứ Hai TX04

3 24TXLC42SP2L 50% Thứ Hai TX01

3 24TXLC42SP2L 50% Thứ Tư TX01

3 24TXLC42SP2L 50%
Phạm Huỳnh  Thế

(0858588800)
Thứ Sáu TX01

1 24TXLC42SP2L 0%
Trần Hải  Cát

(0966912577)
Thứ Bảy TX04

1 24TXLC42SP2L 50% Chủ Nhật TX04

1 24TXLC42SP2L 50% Chủ Nhật TX04

24/03/2025->12/04/2025

344 PHYS111302_03TX Thí nghiệm vật lý 2 TH ______78901______ 24/03/2025->12/04/2025

343 PHYS111302_03TX Thí nghiệm vật lý 2 TH
Trần Hải  Cát

(0966912577)

12345____________

342 PHYS111302_01TX Thí nghiệm vật lý 2 TH ____________3456_ 24/03/2025->17/05/2025

341 MESE431744_02TX Đo lường và cảm biến LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

340 MATH132901_04TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

339 MATH132901_04TX Xác suất thống kê ứng dụng LT
Nguyễn Hồng  Nhung

(0953368760)

____________3456_

338 MATH132601_02TX Toán 3 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

337 ELPS246545_01TX Cung cấp điện LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

336 ELEC330362_01TX Mạch điện tử 2 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

335 AMEE142044_02TX Toán ứng dụng cho kỹ sư LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

334 PHYS131002_02TX Vật lý 2 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

03/03/2025->22/03/2025

333 PHYS111202_06TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH ______78901______ 03/03/2025->22/03/2025

332 PHYS111202_06TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH
Thạch  Trung

(038.781.2026)

12345____________

10/02/2025->01/03/2025

331 PHYS111202_02TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH ______78901______ 10/02/2025->01/03/2025

330 PHYS111202_02TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH
Thạch  Trung

(038.781.2026)

12345____________

329 MMCD230323_01TX Nguyên lý - Chi tiết máy LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

328 MATH133101_01TX Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

327 MATH133101_01TX Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

21/04/2025->31/05/2025

326 MATH132901_02TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

325 MATH132901_02TX Xác suất thống kê ứng dụng LT
Nguyễn Hữu  Hiếu

(0962 026537)

____________3456_

324 MATH132601_03TX Toán 3 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

323 GDQP110631_02TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH ______789012_____ 21/04/2025->17/05/2025

322 GDQP110631_02TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH
Lại Thế  Bình

(0982 767197)

123456___________

 Ngày in: 26/12/2024 



4 24TXLC42NVT2 50%
Nguyễn Thái  An

(0964490814)
Thứ Ba TX01

3 24TXLC42NVT2 50%
Lê Hoàng  Minh

(0945.212.574)
Thứ Tư TX01

4 24TXLC42NVT2 50% Thứ Năm TX01

4 24TXLC42NVT2 50% Thứ Bảy TX01

4 24TXLC42NVT2 50% Chủ Nhật TX01

4 24TXLC42NVT2 50% Chủ Nhật TX01

3 24TXLC42NVT2 50%
Phạm Văn  Hiển

(0908248238)
Thứ Hai TX01

3 24TXLC42NVT2 50% Thứ Hai TX01

3 24TXLC42NVT2 50% Thứ Tư TX01

3 24TXLC42NVT2 50%
Phạm Huỳnh  Thế

(0858588800)
Thứ Sáu TX01

1 24TXLC42NVT2 0%
Phạm Huỳnh  Thế

(0858588800)
Thứ Bảy TX01

4 24TXLC42SP2C 50%
Nguyễn Thái  An

(0964490814)
Thứ Sáu TX05

3 24TXLC42SP2C 50%
Trương Thị Bích  Ngà

(0942777367)
Thứ Tư TX04

4 24TXLC42SP2C 50%
Nguyễn Nhân  Bổn

(0903871443)
Thứ Năm TX04

3 24TXLC42SP2C 50%
Lê Thị  Thanh

(0981.999.059)
Thứ Hai TX04

3 24TXLC42SP2C 50% Thứ Ba TX05

3 24TXLC42SP2C 50% Thứ Bảy TX05

3 24TXLC42SP2C 50%
Phạm Huỳnh  Thế

(0858588800)
Thứ Ba TX05

2 24TXLT43SP3 50%
Đỗ Văn  Hiến

(0937.572.020)
Thứ Bảy TX11

1 24TXLT43SP3 50%
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)
Thứ Bảy TX11

2 24TXLT43SP3 50% Chủ Nhật TX11

2 24TXLT43SP3 50% Chủ Nhật TX11

2 24TXLT43SP3 50%
Nguyễn Trọng  Hiếu

(0989.620.635)
Thứ Tư TX11367 FTHE124425_01TX Cơ sở nhiệt kỹ thuật LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

14/04/2025->03/05/2025

366 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT ______78901______ 14/04/2025->03/05/2025

365 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT
Nguyễn Văn  Thức

(083.395.0139)

12345____________

364 CHES112330_02TX Cờ vua LT ____________3456_ 24/03/2025->17/05/2025

363 AMDR221223_01TX Vẽ kỹ thuật cơ khí nâng cao LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

362 MESE431744_01TX Đo lường và cảm biến LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

361 MATH132901_01TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

360 MATH132901_01TX Xác suất thống kê ứng dụng LT Nguyễn Ngọc  Tứ

(0979879477)

____________3456_

359 MATH132601_02TX Toán 3 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

358 ELPS246545_01TX Cung cấp điện LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

357 ELEC330362_01TX Mạch điện tử 2 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

356 AMEE142044_01TX Toán ứng dụng cho kỹ sư LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

355 PHYS111302_02TX Thí nghiệm vật lý 2 TH ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

354 MESE431744_02TX Đo lường và cảm biến LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

353 MATH132901_04TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

352 MATH132901_04TX Xác suất thống kê ứng dụng LT
Nguyễn Hồng  Nhung

(0953368760)

____________3456_

351 MATH132601_04TX Toán 3 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

123456___________ 12/05/2025->31/05/2025

350 ELPS246545_02TX Cung cấp điện LT ______789012_____ 12/05/2025->31/05/2025

12/05/2025->31/05/2025

348 ELPS246545_02TX Cung cấp điện LT ____________3456_ 12/05/2025->31/05/2025

347 ELPS246545_02TX Cung cấp điện LT

Nguyễn Nhân  Bổn

(0903871443)

____________3456_

349 ELPS246545_02TX Cung cấp điện LT

346 ELEC330362_02TX Mạch điện tử 2 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

345 AMEE142044_02TX Toán ứng dụng cho kỹ sư LT ____________3456_ 06/01/2025->10/05/2025

 Ngày in: 26/12/2024 



3 24TXLT43SP3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933735364)
Thứ Sáu TX02

1 24TXLT43SP3 50% Chủ Nhật TX14

1 24TXLT43SP3 50% Chủ Nhật TX14

1 24TXLT43SP3 50% Chủ Nhật QPNT21

1 24TXLT43SP3 50% Chủ Nhật QPNT21

2 24TXLT43SP3 50% Thứ Hai TX11

2 24TXLT43SP3 50% Thứ Tư TX11

3 24TXLT43SP3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Ba TX11

3 24TXLT43SP3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Năm TX11

3 24TXLT43SP3 50% Thứ Ba TX11

3 24TXLT43SP3 50% Thứ Năm TX11

3 24TXLT43SP3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Hai TX11

2  24TXLT43COT3 50%
Đỗ Văn  Hiến

(0937.572.020)
Thứ Bảy TX11

1  24TXLT43COT3 50%
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)
Thứ Bảy TX11

2  24TXLT43COT3 50% Chủ Nhật TX11

2  24TXLT43COT3 50% Chủ Nhật TX11

2  24TXLT43COT3 50%
Nguyễn Trọng  Hiếu

(0989.620.635)
Thứ Tư TX11

3  24TXLT43COT3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933735364)
Thứ Sáu TX02

1  24TXLT43COT3 50% Chủ Nhật TX14

1  24TXLT43COT3 50% Chủ Nhật TX14

1  24TXLT43COT3 50% Chủ Nhật QPNT21

1  24TXLT43COT3 50% Chủ Nhật QPNT21

2  24TXLT43COT3 50% Thứ Hai TX11

2  24TXLT43COT3 50% Thứ Tư TX11

3  24TXLT43COT3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Ba TX11392 LLCT130105_03TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

391 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

390 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Hồ Ngọc  Khương

(0905.481.456)

____________3456_

10/03/2025->12/04/2025

389 GDQP110831_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTTC) TH ______789012_____ 10/03/2025->12/04/2025

388 GDQP110831_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTTC) TH
Nguyễn Văn  Lương

(0336.978.447)

123456___________

06/01/2025->08/03/2025

387 GDQP110731_01TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTTC) LT ______78901______ 06/01/2025->08/03/2025

386 GDQP110731_01TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTTC) LT
Nguyễn Huỳnh Ngọc  Linh

(0867749143)

12345____________

385 GCHE130603_01TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

384 FTHE124425_01TX Cơ sở nhiệt kỹ thuật LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

14/04/2025->03/05/2025

383 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT ______78901______ 14/04/2025->03/05/2025

382 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT
Nguyễn Văn  Thức

(083.395.0139)

12345____________

381 CHES112330_02TX Cờ vua LT ____________3456_ 24/03/2025->17/05/2025

380 AMDR221223_01TX Vẽ kỹ thuật cơ khí nâng cao LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

379 PHYS130902_03TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

378 MATH132501_04TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

377 MATH132501_04TX Toán 2 LT
Ngô Văn  Hòa

(0908.962.557)

____________3456_

376 MATH132401_03TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

375 LLCT130105_03TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

374 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

373 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Hồ Ngọc  Khương

(0905.481.456)

____________3456_

10/03/2025->12/04/2025

372 GDQP110831_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTTC) TH ______789012_____ 10/03/2025->12/04/2025

371 GDQP110831_01TX Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTTC) TH
Nguyễn Văn  Lương

(0336.978.447)

123456___________

06/01/2025->08/03/2025

370 GDQP110731_01TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTTC) LT ______78901______ 06/01/2025->08/03/2025

369 GDQP110731_01TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTTC) LT
Nguyễn Huỳnh Ngọc  Linh

(0867749143)

12345____________

368 GCHE130603_01TX Hoá đại cương LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

 Ngày in: 26/12/2024 



3  24TXLT43COT3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Năm TX11

3  24TXLT43COT3 50% Thứ Ba TX11

3  24TXLT43COT3 50% Thứ Năm TX11

3  24TXLT43COT3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Hai TX11

2 24TXLC43SP3 50%
Đỗ Văn  Hiến

(0937.572.020)
Thứ Bảy TX11

1 24TXLC43SP3 50%
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)
Thứ Bảy TX11

2 24TXLC43SP3 50% Chủ Nhật TX11

2 24TXLC43SP3 50% Chủ Nhật TX11

2 24TXLC43SP3 50%
Nguyễn Trọng  Hiếu

(0989.620.635)
Thứ Tư TX11

2 24TXLC43SP3 50% Thứ Hai TX11

2 24TXLC43SP3 50% Thứ Tư TX11

3 24TXLC43SP3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Ba TX11

3 24TXLC43SP3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Năm TX11

3 24TXLC43SP3 50% Thứ Ba TX11

3 24TXLC43SP3 50% Thứ Năm TX11

3 24TXLC43SP3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Hai TX11

2 24TXLC43QN3 50%
Đỗ Văn  Hiến

(0937.572.020)
Thứ Bảy TX11

1 24TXLC43QN3 50%
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)
Thứ Bảy TX11

2 24TXLC43QN3 50% Chủ Nhật TX11

2 24TXLC43QN3 50% Chủ Nhật TX11

2 24TXLC43QN3 50%
Nguyễn Trọng  Hiếu

(0989.620.635)
Thứ Tư TX11

1 24TXLC43QN3 50% Chủ Nhật TX08

1 24TXLC43QN3 50% Chủ Nhật TX08

17/03/2025->12/04/2025

415 GDQP110531_03TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT ______789012_____ 17/03/2025->12/04/2025

414 GDQP110531_03TX Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT
Ngô Văn  Quang

 (0909.052.868)

123456___________

413 FTHE124425_01TX Cơ sở nhiệt kỹ thuật LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

14/04/2025->03/05/2025

412 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT ______78901______ 14/04/2025->03/05/2025

411 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT
Nguyễn Văn  Thức

(083.395.0139)

12345____________

410 CHES112330_02TX Cờ vua LT ____________3456_ 24/03/2025->17/05/2025

409 AMDR221223_01TX Vẽ kỹ thuật cơ khí nâng cao LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

408 PHYS130902_03TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

407 MATH132501_04TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

406 MATH132501_04TX Toán 2 LT
Ngô Văn  Hòa

(0908.962.557)

____________3456_

405 MATH132401_03TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

404 LLCT130105_03TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

403 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

402 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Hồ Ngọc  Khương

(0905.481.456)

____________3456_

401 FTHE124425_01TX Cơ sở nhiệt kỹ thuật LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

14/04/2025->03/05/2025

400 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT ______78901______ 14/04/2025->03/05/2025

399 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT
Nguyễn Văn  Thức

(083.395.0139)

12345____________

398 CHES112330_02TX Cờ vua LT ____________3456_ 24/03/2025->17/05/2025

397 AMDR221223_01TX Vẽ kỹ thuật cơ khí nâng cao LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

396 PHYS130902_03TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

395 MATH132501_04TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

394 MATH132501_04TX Toán 2 LT
Ngô Văn  Hòa

(0908.962.557)

____________3456_

393 MATH132401_03TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

 Ngày in: 26/12/2024 



2 24TXLC43QN3 50% Thứ Hai TX11

2 24TXLC43QN3 50% Thứ Tư TX11

3 24TXLC43QN3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Ba TX11

3 24TXLC43QN3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Năm TX11

3 24TXLC43QN3 50% Thứ Ba TX11

3 24TXLC43QN3 50% Thứ Năm TX11

3 24TXLC43QN3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Hai TX11

2 24TXLC43KG3 50%
Đỗ Văn  Hiến

(0937.572.020)
Thứ Bảy TX11

1 24TXLC43KG3 50%
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)
Thứ Bảy TX11

2 24TXLC43KG3 50% Chủ Nhật TX11

2 24TXLC43KG3 50% Chủ Nhật TX11

2 24TXLC43KG3 50%
Nguyễn Trọng  Hiếu

(0989.620.635)
Thứ Tư TX11

2 24TXLC43KG3 50% Thứ Hai TX11

2 24TXLC43KG3 50% Thứ Tư TX11

3 24TXLC43KG3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Ba TX11

3 24TXLC43KG3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Năm TX11

3 24TXLC43KG3 50% Thứ Ba TX11

3 24TXLC43KG3 50% Thứ Năm TX11

3 24TXLC43KG3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Hai TX11

2 24TXLC43DOA3 50% Đỗ Văn Hiến

(0937.572.020)
Thứ Bảy TX11

1 24TXLC43DOA3 50%
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)
Thứ Bảy TX11

2 24TXLC43DOA3 50% Chủ Nhật TX11

2 24TXLC43DOA3 50% Chủ Nhật TX11

14/04/2025->03/05/2025

438 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT ______78901______ 14/04/2025->03/05/2025

437 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT
Nguyễn Văn  Thức

 (083.395.0139)

12345____________

436 CHES112330_02TX Cờ vua LT ____________3456_ 24/03/2025->17/05/2025

435 AMDR221223_01TX Vẽ kỹ thuật cơ khí nâng cao LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

434 PHYS130902_03TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

433 MATH132501_04TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

432 MATH132501_04TX Toán 2 LT
Ngô Văn  Hòa

(0908.962.557)

____________3456_

431 MATH132401_03TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

430 LLCT130105_03TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

429 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

428 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Hồ Ngọc  Khương

(0905.481.456)

____________3456_

427 FTHE124425_01TX Cơ sở nhiệt kỹ thuật LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

14/04/2025->03/05/2025

426 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT ______78901______ 14/04/2025->03/05/2025

425 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT
Nguyễn Văn  Thức

(083.395.0139)

12345____________

424 CHES112330_02TX Cờ vua LT ____________3456_ 24/03/2025->17/05/2025

423 AMDR221223_01TX Vẽ kỹ thuật cơ khí nâng cao LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

422 PHYS130902_03TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

421 MATH132501_04TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

420 MATH132501_04TX Toán 2 LT
Ngô Văn  Hòa

(0908.962.557)

____________3456_

419 MATH132401_03TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

418 LLCT130105_03TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

417 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

416 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Hồ Ngọc  Khương

(0905.481.456)

____________3456_

 Ngày in: 26/12/2024 



2 24TXLC43DOA3 50%
Nguyễn Trọng  Hiếu

(0989.620.635)
Thứ Tư TX11

2 24TXLC43DOA3 50% Thứ Hai TX11

2 24TXLC43DOA3 50% Thứ Tư TX11

3 24TXLC43DOA3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Ba TX11

3 24TXLC43DOA3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Năm TX11

3 24TXLC43DOA3 50% Thứ Ba TX11

3 24TXLC43DOA3 50% Thứ Năm TX11

3 24TXLC43DOA3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Hai TX11

2 24TXLC43COT3 50% Đỗ Văn Hiến

(0937.572.020)
Thứ Bảy TX11

1 24TXLC43COT3 50%
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)
Thứ Bảy TX11

2 24TXLC43COT3 50% Chủ Nhật TX11

2 24TXLC43COT3 50% Chủ Nhật TX11

2 24TXLC43COT3 50%
Nguyễn Trọng  Hiếu

(0989.620.635)
Thứ Tư TX11

2 24TXLC43COT3 50% Thứ Hai TX11

2 24TXLC43COT3 50% Thứ Tư TX11

3 24TXLC43COT3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
Thứ Ba TX11

3 24TXLC43COT3 50%
Nguyễn  Điệp

(0937.505.478)
Thứ Năm TX11

3 24TXLC43COT3 50% Thứ Ba TX11

3 24TXLC43COT3 50% Thứ Năm TX11

3 24TXLC43COT3 50%
Thạch  Trung

(038.781.2026)
Thứ Hai TX11458 PHYS130902_03TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

457 MATH132501_04TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

456 MATH132501_04TX Toán 2 LT
Ngô Văn Hòa

(0908.962.557)

____________3456_

455 MATH132401_03TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

454 LLCT130105_03TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

453 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

452 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Hồ Ngọc Khương

(0905.481.456)

____________3456_

451 FTHE124425_01TX Cơ sở nhiệt kỹ thuật LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

14/04/2025->03/05/2025

450 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT ______78901______ 14/04/2025->03/05/2025

449 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT
Nguyễn Văn  Thức

 (083.395.0139)

12345____________

448 CHES112330_02TX Cờ vua LT ____________3456_ 24/03/2025->17/05/2025

447 AMDR221223_01TX Vẽ kỹ thuật cơ khí nâng cao LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

446 PHYS130902_03TX Vật lý 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->31/05/2025

445 MATH132501_04TX Toán 2 LT ____________3456_ 21/04/2025->31/05/2025

444 MATH132501_04TX Toán 2 LT
Ngô Văn Hòa

(0908.962.557)

____________3456_

443 MATH132401_03TX Toán 1 LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

442 LLCT130105_03TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ 06/01/2025->19/04/2025

21/04/2025->17/05/2025

441 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ 21/04/2025->17/05/2025

440 LLCT120205_05TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT
Hồ Ngọc Khương

(0905.481.456)

____________3456_

439 FTHE124425_01TX Cơ sở nhiệt kỹ thuật LT ____________3456_ 06/01/2025->22/03/2025

Ngày  26  tháng  12  năm  2024

 Ngày in: 26/12/2024 


